
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 09091501 Lê Hoàng Anh DHTH5A 7.5 Xét vớt

2 08106301 Nguyễn Văn Dương DHTH4B 6 7.5

3 09212541 Nguyễn Hoài Đông DHTH5A 6 8.5

4 09082901 Phan Thanh Đông DHTH5A 7 7

5 09214241 Võ Văn Được DHTH5A 6 8.5

6 09185211 Nguyễn Đình Hà. DHTH5A 8 8

7 09083371 Trương Vĩnh Hiền DHTH5A 7.5 Xét vớt

8 09077131 Bùi Thanh Hoàn DHTH5A 8 7

9 09220761 Trần Kim Hoàng DHTH5A 7 7.5

10 09204541 Trần Xuân Hoàng DHTH5A 8 8

11 09203331 Nguyễn Phan Huỳnh DHTH5A 8 7.5

12 09220601 Nguyễn Minh Hưng DHTH5A 7 7

13 08239181 Đặng Nguyên Kha DHTH4B 5 7.5

14 09223361 Nguyễn Đăng Kiên DHTH5A 6 7.5

15 08108001 Trần Hoàng Kim DHTH4A 7 8

16 09210491 Lê Quang Lâm DHTH5A 7 Xét vớt

17 09225121 Huỳnh Trường Anh Linh DHTH5A 4 6.5

18 10061471 Trần Thanh Long DHTH6A 6 6

19 09085121 Nguyễn Sơn Nam DHTH5A 7 7.5

20 09080381 Phan Lê Hoài Nam DHTH5A 6 8.5

21 08869821 Nguyễn Nhựt DHTH4B 5 8

22 09100161 Phạm Thanh Phú. DHTH5A 8 7.5

23 08229811 Nguyễn Văn Rơm DHTH4B 7 7.5

24 09221231 Trương Đông Sơn DHTH5A 9 8.5

25 09206671 Phạm Thắng DHTH5A 8 Xét vớt

26 09229461 Trương Quang Thắng DHTH5A 6 7.5

27 08266271 Lê Xuân Thiện DHTH4B 7 8.5

28 08270141 Đặng Tuấn Thương DHTH4A 5 9

29 08047861 Nguyễn Vũ Toàn DHTH3TC 5 6

30 09084491 Lê Thành Trai DHTH5A 4 6.5

31 09083271 Nguyễn Trung Trí. DHTH5A 7 6.5

32 09072961 Phạm Ngọc Trọng DHTH5A 6 8.5

33 09095811 Nguyễn Hoàng Trung DHTH5A 7 9

34 09087681 Trần Minh Tuấn DHTH5A 8 8

35 08062491 Phạm Văn Vinh DHTH3TC 5 6
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TK/TL Giữa HK Cuối HK
STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học

Số 
tờ

Mã đề Ký tên
Điểm thi

Ghi chú

Tổng số: 35 Số bài thi: PPP.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:PPP.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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